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	CHỦ TỊCH NƯỚC


Số: 1553/QĐ-CTN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2024


QUYẾT ĐỊNH

Về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam


CHỦ TỊCH

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 88 và Điều 91 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Theo đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 764/TTr-CP ngày 08/11/2024.
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 26 công dân hiện đang cư trú tại Singapore (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong Danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	
	KT. CHỦ TỊCH

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÓ CHỦ TỊCH

Võ Thị Ánh Xuân


DANH SÁCH CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI SINGAPORE

ĐƯỢC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

(Kèm theo Quyết định số 1553 /QĐ-

CTN ngày 30 tháng 12 năm 2024 
của Chủ tịch nước)



	1
	Phùng Thanh Dung, sinh ngày 27/10/1996 tại Tây Ninh

Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân xã Hòa Hiệp, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, Giấy khai sinh số 74 ngày 12/3/1997

Hộ chiếu số: B9482477 do Cục quản lý xuất nhập cảnh cấp ngày 11/8/2014
Hiện trú tại: Blk 90 Bedok North Street 4 #14-1547, Singapore 460090

Nơi cư trú tại Việt Nam trước khi xuất cảnh: số 644 ấp Hòa Đông A, xã Hòa Hiệp, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh


	Giới tính: Nữ

	2
	Nguyễn Thị Liên, sinh ngày 28/5/1990 tại Quảng Bình

Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân xã Quảng Xuân, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, Giấy khai sinh số 191 ngày 24/6/2004

Hộ chiếu số: N1926305 do Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore cấp ngày 08/4/2018

Hiện trú tại: Blk 205 Marsiling Drive #05-276, Singapore 730205

Nơi cư trú tại Việt Nam trước khi xuất cảnh: thôn Xuân Hòa, xã Quảng Xuân, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình

	Giới tính: Nữ

	3
	Trần Hoàng Thanh Thúy, sinh ngày 11/5/1991 tại Tây Ninh

Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân xã Hiệp Ninh, huyện Hòa Thành (cũ), tỉnh Tây Ninh, Giấy khai sinh số 490 ngày 08/10/1991

Hộ chiếu số: B8516302 do Cục quản lý xuất nhập cảnh cấp ngày 25/9/2013 

Hiện trú tại: Blk 95 Aljunied Crescent #11-519, Singapore 380095

Nơi cư trú tại Việt Nam trước khi xuất cảnh: hẻm số 6, ấp Trường Xuân, xã Trường Hòa, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh


	Giới tính: Nữ

	4
	Ngô Mộng Tuyền, sinh ngày 12/5/1995 tại Long An

Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, Giấy khai sinh số 107 ngày 21/5/2001

Hộ chiếu số: C0915720 do Cục Quản lý xuất nhập cảnh cấp ngày 07/9/2015 

Hiện trú tại: 83A Circuit Road #06-08, Singapore 371083

Nơi cư trú tại Việt Nam trước khi xuất cảnh: đường N2, ấp 1B, xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An


	Giới tính: Nữ

	5
	Nguyễn Châu Minh Hải, sinh ngày 11/9/1986 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân Phường 13, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh, Giấy khai sinh số 62 ngày 16/9/1986
Hộ chiếu số: B8273438 do Cục Quản lý xuất nhập cảnh cấp ngày 16/7/2013 

Hiện trú tại: Blk 150A Corporation Drive #14-23, Singapore 611150

Nơi cư trú tại Việt Nam trước khi xuất cảnh: 517/2D Bến Bình Đông, Phường 13, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh

	Giới tính: Nữ

	6
	Nguyễn Thị Thùy Trang, sinh ngày 19/4/1990 tại Tiền Giang

Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân xã Hậu Thành, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, Giấy khai sinh ngày 21/01/1994

Hộ chiếu số: N2138546 do Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore cấp ngày 02/12/2019

Hiện trú tại: Blk 518 Jurong West Street 52 #05-141, Singapore 640518

Nơi cư trú tại Việt Nam trước khi xuất cảnh: số 580 tổ 17, đội 7, ấp Hậu Hoa, xã Hậu Thành, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang
	Giới tính: Nữ

	7
	Hồ Thị Trúc Phương, sinh ngày 10/12/1993 tại An Giang
Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Lợi, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang, Giấy khai sinh số 105 ngày 19/8/2014

Hộ chiếu số: P00030217 do Cục Quản lý xuất nhập cảnh cấp ngày 08/7/2022 

Hiện trú tại: Blk 186 Boon Lay Avenue #15-112, Singapore 640186

Nơi cư trú tại Việt Nam trước khi xuất cảnh: ấp Hòa Lợi 2, xã Vĩnh Lợi, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang


	Giới tính: Nữ

	8
	Trần Thị Huyền Trang, sinh ngày 22/5/1990 tại Tiền Giang

Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân xã Phú Nhuận, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang, Giấy khai sinh số 165 ngày 29/5/1990
Hộ chiếu số: N1905787 do Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore cấp ngày 22/8/2018

Hiện trú tại: Blk 476C Choa Chu Kang Avenue 5 #11-33, Singapore 683476
Nơi cư trú tại Việt Nam trước khi xuất cảnh: ấp 5, xã Thạnh Tân, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang


	Giới tính: Nữ

	9
	Nguyễn Thị Bạch Tuyết, sinh ngày 08/3/1988 tại Tây Ninh

Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân xã Bình Thạnh, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh, Giấy khai sinh số 1548 ngày 10/4/1988

Hộ chiếu số: B8396911 do Cục Quản lý xuất nhập cảnh cấp ngày 10/9/2013

Hiện trú tại: Blk 102A Canberra Street #09-63, Singapore 751102

Nơi cư trú tại Việt Nam trước khi xuất cảnh: ấp Bình Hòa, xã Phước Bình, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh


	Giới tính: Nữ

	10
	Lê Thị Bích Dân, sinh ngày 01/7/1981 tại Bến Tre

Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân xã Phú Đức, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre, Giấy khai sinh số 2609 ngày 01/8/1996
Hộ chiếu số: N2076245 do Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore cấp ngày 01/5/2019 

Hiện trú tại: Blk 841 Tampines Street 83 #09-114, Singapore 520841

Nơi cư trú tại Việt Nam trước khi xuất cảnh: 182 ấp Phú Long, xã Phú Đức, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre

	Giới tính: Nữ

	11
	Trần Lệ Yến, sinh ngày 15/3/1987 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân Phường 12, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh, Giấy khai sinh số 43 ngày 04/4/1987

Hộ chiếu số: N1905215 do Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore cấp ngày 28/01/2018

Hiện trú tại: 153 Rivervale Crescent # 11-116, Singapore 540153

Nơi cư trú tại Việt Nam trước khi xuất cảnh: 262/20 Phan Anh, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh


	Giới tính: Nữ

	12
	Trần Thị Thanh Trang, sinh ngày 15/01/1985 tại Trà Vinh
Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh, Giấy khai sinh số 292 ngày 07/7/2008

Hộ chiếu số: C8417079 do Cục Quản lý xuất nhập cảnh cấp ngày 18/10/2019

Hiện trú tại: Apt Blk 251 Yishun Ring Road #02-1059, Singapore 760251

Nơi cư trú tại Việt Nam trước khi xuất cảnh: 38 ấp Chà Và, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh


	Giới tính: Nữ

	13
	Nguyễn Thị Phụng, sinh ngày 30/10/1975 tại An Giang

Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân xã Mỹ Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, Giấy khai sinh số 187 ngày 13/10/2014

Hộ chiếu số: N2415401 do Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore cấp ngày 23/3/2022

Hiện trú tại: Apt Blk 902 Tampines Avenue 4 #08-212, Singapore 520902

Nơi cư trú tại Việt Nam trước khi xuất cảnh: ấp Bình Hòa, xã Mỹ Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

	Giới tính: Nữ

	14
	Nguyễn Thị Kim Toan, sinh ngày 25/4/1990 tại Bình Dương 

Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân xã An Bình, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương, Giấy khai sinh số 194 ngày 22/7/1993

Hộ chiếu số: B8800695 do Cục quản lý xuất nhập cảnh cấp ngày 27/02/2014

Hiện trú tại: Blk 4 Jalan Batu #09-137, Singapore 431004

Nơi cư trú tại Việt Nam trước khi xuất cảnh: 464 ấp Bình An, xã An Bình, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương

	Giới tính: Nữ

	15
	Huỳnh Thanh Tuyền, sinh ngày 15/6/1990 tại Cần Thơ

Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân xã Đông Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang, Giấy khai sinh số 531 ngày 09/9/1994

Hộ chiếu số: N2329701 do Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore cấp ngày 10/6/2021
Hiện trú tại: Blk 241 Hougang Street 22 #07-49, Singapore 530241

Nơi cư trú tại Việt Nam trước khi xuất cảnh: 395 khu vực Thạnh Hòa, phường Thường Thanh, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ


	Giới tính: Nữ

	16
	Phan Thị Thùy Trâm, sinh ngày 19/6/1988 tại An Giang

Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân phường Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang, Giấy khai sinh số 239 ngày 19/6/2009

Hộ chiếu số: C2103277 do Cục Quản lý xuất nhập cảnh cấp ngày 03/8/2016 
Hiện trú tại: Apt Blk 933 Tampines Street 91 #03-371, Singapore 520933

Nơi cư trú tại Việt Nam trước khi xuất cảnh: số nhà 520 đường Nguyễn Trung Trực, xóm Phú Hòa, xã Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang
	Giới tính: Nữ

	17
	Tan Jek Suan, sinh ngày 25/9/2000 tại Hà Nội 

Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội, Giấy khai sinh số 93 ngày 23/11/2000

Hộ chiếu số: C1171965 do Cục Quản lý xuất nhập cảnh cấp ngày 25/12/2015
Hiện trú tại: Blk 90A Telok Blangah #10-239, Singapore 101090

Nơi cư trú tại Việt Nam trước khi xuất cảnh: 72 Cầu Gỗ, phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội

	Giới tính: Nam

	18
	Nguyễn Thị Thanh Hiền, sinh ngày 18/8/1994 tại Đắk Lắk

Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân xã Tân Tiến, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, Giấy khai sinh số 185 ngày 30/6/1995

Hộ chiếu số: C8020228 do Cục Quản lý xuất nhập cảnh cấp ngày 23/8/2019 
Hiện trú tại: Apt Blk 22 Teban Gardens Road #37-143, Singapore 800022

Nơi cư trú tại Việt Nam trước khi xuất cảnh: số nhà 32/02 đường Đinh Công Tráng, xã Tân Tiến, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk


	Giới tính: Nữ

	19
	Đinh Thị Quỳnh Chi, sinh ngày 11/5/1983 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Giấy khai sinh số 77 ngày 15/6/1983

Hộ chiếu số: N1787601 do Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore cấp ngày 08/6/2016 

Hiện trú tại: Blk 12 Farrer Park Road #03-15, Singapore 210012

Nơi cư trú tại Việt Nam trước khi xuất cảnh: 202 Bùi Thị Xuân, Phường 3, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

	Giới tính: Nữ

	20
	Nguyễn Cao Hải Yến, sinh ngày 26/9/1991 tại Đồng Nai

Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân Phường 2, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Giấy khai sinh số 318 ngày 15/10/1991

Hộ chiếu số: N1905772 do Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore cấp ngày 22/8/2018 

Hiện trú tại: Apt Blk 270A Sengkang Central #08-245, Singapore 541270

Nơi cư trú tại Việt Nam trước khi xuất cảnh: số 156 Hoàng Hoa Thám, Phường 2, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu


	Giới tính: Nữ

	21
	Trần Thị Kim Cương, sinh ngày 16/8/1982 tại An Giang

Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân phường Long Trường, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Giấy khai sinh số 174 ngày 14/9/2022

Hộ chiếu số: N2415101 do Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore cấp ngày 04/3/2022  

Hiện trú tại: Blk 22 Teban Gardens Road #31-135, Singapore 600022

Nơi cư trú tại Việt Nam trước khi xuất cảnh: 31/8C Đường 1, khu phố Ông Nhiêu, phường Long Trường, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh


	Giới tính: Nữ

	22
	Phua Qian Yi Jane, sinh ngày 06/9/2001 tại Vĩnh Long
Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Giấy khai sinh số 868 ngày 03/12/2001

Hiện trú tại: Blk 13 Jalan Bukit Merah #13-5038, Singapore 150013

Nơi cư trú tại Việt Nam trước khi xuất cảnh: 206 lô A chung cư 91 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh


	Giới tính: Nữ

	23
	Đặng Thị Bảo Trang, sinh ngày 14/02/1993 tại Đồng Tháp

Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân xã Phú Thành A, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp, Giấy khai sinh số 08 ngày 18/02/1998

Hộ chiếu số: B7804744 do Cục Quản lý xuất nhập cảnh cấp ngày 01/4/2013 

Hiện trú tại: Apt Blk 109 Bishan Street 12 #05-178, Singapore 570109

Nơi cư trú tại Việt Nam trước khi xuất cảnh: ấp Long An A, xã Phú Thành A, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp


	Giới tính: Nữ

	24
	Lê Phương Linh, sinh ngày 23/3/1992 tại Hải Phòng

Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân phường Trung Thành, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, Giấy khai sinh số 217 ngày 01/7/1993

Hộ chiếu số: C0504799 do Cục Quản lý xuất nhập cảnh cấp ngày 10/6/2015 

Hiện trú tại: Blk 460C Sengkang West Way #05-71, Singapore 793460

Nơi cư trú tại Việt Nam trước khi xuất cảnh: số 1A ngõ 17 Kiều Sơn, phường Đằng Lâm, quận Hải An, thành phố Hải Phòng


	Giới tính: Nữ

	25
	Trương Thị Thúy Vi, sinh ngày 08/9/1991 tại Bình Phước 

Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước, Giấy khai sinh số 187 ngày 10/9/1994

Hộ chiếu số: N1983831 do Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore cấp ngày 13/11/2018 
Hiện trú tại: Apt Blk 12 Upper Boon Keng Road #04-889, Singapore 380012

Nơi cư trú tại Việt Nam trước khi xuất cảnh: ấp 6, xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước


	Giới tính: Nữ

	26
	Huỳnh Thị Trúc Ly, sinh ngày 11/6/1989 tại Đồng Tháp

Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân xã Bình Tân, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước, Giấy khai sinh số 101 ngày 08/5/2019

Hộ chiếu số: K0009115 do Cục Quản lý xuất nhập cảnh cấp ngày 23/02/2022 

Hiện trú tại: Apt Blk 788 Woodlands Avenue 6, #10-621, Singapore 730788

Nơi cư trú tại Việt Nam trước khi xuất cảnh: thôn Phước Tân, xã Bình Tân, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước

	Giới tính: Nữ


[image: image1.wmf]
